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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày     tháng 7  năm 2015


PHIẾU BÁO CÁO THỐNG KÊ  NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
(Dùng cho báo cáo  6 tháng, 1 năm)

Kính gửi:   Cục An toàn thực phẩm;
	1. Ngộ độc thực phẩm trong: tháng   FORMCHECKBOX 
   quý   FORMCHECKBOX 
   6 tháng   FORMCHECKBOX 
  9 tháng   FORMCHECKBOX 
   năm   FORMCHECKBOX 

	Năm 2015.

	(Đánh dấu chéo (x) vào các ô)
	

	Thời gian
	Số vụ
	Số mắc
	- Số mắc/ vụ

- Tỷ lệ 

(TS mắc/TS ăn)
	Số chết
	- Số chết/ vụ

- Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ mắc/

100.000dân
	Tỷ lệ chết /

100.000 dân

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Năm 2015

	4
	14
	3.5
93.33
	1
	0.25
6.66
	2.09
	0.149

	So cùng kỳ năm trước
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. NĐTP hàng tháng:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	CỘNG

	 Số vụ
	
	
	1
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	4

	 Số mắc
	
	
	2
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	14

	 Số chết
	
	
	0
	
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	1

	3. Phân loại thức ăn nguyên nhân (Điền số liệu: Tổng số vụ/mắc/chết):

	1. Thủy sản: 

-Nhuyễn thể (Cua đá)
- Cá nóc         

-Cá khác (lòng cá chim tượng màu vàng)         

- SP khác

2. Thịt và sp thịt  

	01/02./01
01/02/0
01/04/0
..../ ..../...

..../ ..../...
	3. Trứng và sp trứng

4. Sữa và sp sữa

5. Ngũ cốc, sp ngũ  cốc

6. Rau, sp rau

7. Quả, sp quả

8. Nấm
	..../....../....

..../....../....

..../....../....

....../...../...
..../....../....

01/06/0
	  9. Bánh kẹo

10. Rượu

11. Nước giải khát             

12. Tp chế biến hỗn hợp 
13. Tp khác 
14. Không rõ  

	..../....../....

..../....../....

..../....../....

..../ ..../...
    …/…/…..
..../....../...


	4. Phân loại địa điểm ăn (Điền số liệu: Tổng số vụ/mắc/chết):

	1. Gia đình

2. Nhà hàng

3. Nhà trẻ
	04/14/01
..../....../...
..../....../...
	4. Bếp  ăn tập thể

5. Khách sạn                      

6. Đám cưới/đám giỗ 
	..../ ..../......./....../....

..../ ..../...
	7. Bếp ăn  trường học

8. Thức ăn đường phố

9. Khác: 
	..../....../....

..../...../....
..../....../....




	5. Cơ sở nguyên nhân (Điền số liệu: Tổng số vụ/mắc/chết):

	1.  Gia đình

2. Cơ sở cung cấp bữa ăn

    - Tại chỗ

    - Nơi khác
	04/14/01
../.../..
../.../..

	3. Nhà hàng 

4. Nhà trẻ 

5. Bếp ăn tập thể

6. Khách sạn
	../.../...

../.../...

..../ ..../...
../.../...
	7.Đám cưới/ đám giỗ

8. Bếp ăn  trường học
9. Thức ăn đường phố            

10. Khác 
	..../ ..../...../.../...

           ../.../...

          ../.../...

	6. Căn nguyên gây ngộ độc:

	Tháng (V/M/C)

Căn nguyên
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cộng (V/M/C)

	1. Vi sinh vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Vi khuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Salmonella
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cl . botulinum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- E. coli, S.aureus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- C . perfringens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- B . cereus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Y . enterocolitica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cambylobacter
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Vibrio cholerae
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Vi khuẩn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Virus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Đơn bào - KST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Độc tố nấm mốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hoá chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. HCBVTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Kim loại nặng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.HC khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Độc tố tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Trong thực vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nấm độc
	
	
	
	
	
	01/06/0
	
	
	
	
	
	
	01/06/0

	- Sắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Măng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lá ngón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.Trong động vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nhuyễn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cá nóc
	
	
	01/02/0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/02/0

	- Cá khác (lòng cá chim tượng màu vàng)         
	
	
	
	
	01/04/0


	
	
	
	
	
	
	
	01/04/0

	- Khác( cua đá)
	
	
	
	
	01/02./01


	
	
	
	
	
	
	
	01/02/01

	4. Thực phẩm hư hỏng biến chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng(1+2+3+4) 
	
	
	01/02/0
	
	02/06/1
	01/06/0
	
	
	
	
	
	
	04/14/01

	7.  Tình hình kiểm tra - xét nghiệm:

	
	1. Bệnh phẩm từ người mắc
	2. Bệnh phẩm từ người lành
	3. Thực phẩm
	4. Dụng cụ, đồ đựng, bao gói
	5. Mẫu bàn tay

	- Số vụ có
	0
	0
	0
	0
	0

	- Số vụ không
	4
	4
	4
	4
	4

	8. Số vụ,  ăn, mắc, chết, đi viện:

	
	0 - 4 tuổi
	5 - 14 tuổi
	15 - 49 tuổi
	> 50 tuổi
	Cộng

	- Tổng số vụ
	1
	1
	4
	2
	4

	- Tổng số ăn
	1
	2
	9
	3
	15

	- Tổng số mắc
	1
	2
	8
	3
	14

	- Tổng số chết
	
	0
	1
	0
	1

	- Tổng số đi viện
	1
	1
	6
	2
	10

	9. Đánh giá và kiến nghị:

9.1. Đánh giá:
         Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc với 14 người mắc và 1 người tử vong. Cả 4 vụ ngộ độc xảy ra tại các gia đình ở vùng sâu, vùng xa và nguyên nhân là do ăn phải thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cùng kỳ năm 2014 không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
9.2. Kiến nghị:      

          Chi cục ATVSTP đã vào đường link hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu  NĐTP của Cục ATTP để báo cáo, nhưng hệ thống không hoạt động. Đề nghị Cục ATTP hồi đáp về đường link hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu  NĐTP để Chi cục được biết.

          Tuyến Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Quản lý Ngộ độc thực phẩm cho tuyến cơ sở.

            


Nơi nhận:







CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Sở Y tế;

- Viện Pasteur NT;

- Cục thống kê Quảng Trị;
- Lưu VT, QLNĐ.
                                                                                                   Hồ Sỹ Biên

